
1 3/6/2019 Sáng
0404190

4303

CHI NHÁNH CÔNG TY 

THỰC PHẨM THUẬN 

HÒA 

501 ẤP BẦU TRÒN Xã Nhuận 

Đức Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Thanh trùng, chế biến 

sữa tươi

2 3/6/2019 Sáng
0404190

4349

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT 

NAM

412 NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

Phường 05 Quận 3 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

3 3/6/2019 Sáng
0404190

4330

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

CHEERS 28 ĐƯỜNG D5

28-30 ĐƯỜNG D5 Phường 25 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

4 3/6/2019 Sáng
0404190

4579

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TMDV 

VÀ DU LỊCH NHẤT TRÀNG 

AN

67 ĐƯỜNG SỐ 11, KP 5 Thị trấn Củ 

Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Sản xuất các laoij bánh 

từ bột; Xôi các loại; Bánh 

flan, sữa chua; Sản xuất 

món ăn sẵn (Bún xào)

5 3/6/2019 Sáng
0404190

4479

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HOA XANH SỐ 202

62/20 QUANG TRUNG, KHU PHỐ 8 

Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ

6 03/6/2019 Sáng
0404190

4111
VINMART+ HCM  788

LÔ B2, TẦNG TRỆT, THÁP M1-

THÁP BẮC, JAMONA CITY, 

ĐƯỜNG ĐÀO TRÍ Phường Phú 

Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - BÁN LẺ, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



7 03/6/2019 Sáng
0404190

4112
VINMART+ HCM  779

LÔ N1, TẦNG TRỆT, THÁP M2-

THÁP NAM, JAMONA CITY, 

772 ĐƯỜNG ĐÀO TRÍ Phường 

Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - BÁN LẺ, KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

8 03/6/2019 Sáng
0404190

4181

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐỨC 

PHÁT BAKERY

340 HUỲNH TẤN PHÁT Phường 

Bình Thuận Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Sản xuất, kinh doanh 

các loại bánh từ bột.

9 03/6/2019 Sáng
0404190

3864

 ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH 

ORGANIC SEN HỒNG 

D001 ĐƯỜNG NGUYỄN BÍNH, 

KHU PHỐ MỸ PHƯỚC Phường 

Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ

10 03/6/2019 Sáng
0404190

4423

CÔNG TY TNHH NHẬT 

MINH THI

70 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Phường 

12 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

CT - BÁN LẺ NHÓM SẢN 

PHẨM THEO DANH MỤC

11 03/6/2019 Sáng
0404190

4578

CÔNG TY TNHH TM DV 

RUBY MART

SỐ NHÀ A12 ĐƯỜNG HOÀNG 

QUỐC VIỆT, KHU PHỐ 4, KHU DÂN 

CƯ TẠ THỊ NGỌC THẢO Phường 

Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - KINH DOANH GẠO, 

RAU CỦ QUẢ, BÁNH KẸO

12 03/6/2019 Sáng
0404190

4236

CÔNG TY TNHH 

YAZAWA MEAT VIỆT 

NAM

SỐ 219 ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN 

PHỦ Phường 06 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

13 03/6/2019 Sáng
0404190

4209

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN NỘI THẤT 

GOLDEN BRIDGE - NHÀ 

HÀNG YAMATO

SỐ 22 KỲ ĐỒNG  Phường 09 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

14 03/6/2019 Sáng
0404190

4203

HỘ KINH DOANH 

MILANO COFFEE 

61 PHÓ ĐỨC CHÍNH Phường 

Nguyễn Thái Bình Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



15 03/6/2019 Sáng
0404190

4192

BÁNH MÌ XIN CHÀO - 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN SAMAA

TẦNG TRỆT, SỐ 11 CAO BÁ 

NHẠ Phường Nguyễn Cư Trinh 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

16 03/6/2019 Sáng
0404190

4467
SHOP THỜI TRANG TAF

76 VÕ VĂN TẦN Phường 06 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

17 03/6/2019 Sáng
0404190

4453

HỘ KINH DOANH CHÈ KỲ 

ĐỒNG 

153/7 KỲ ĐỒNG  Phường 09 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh
Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

18 03/6/2019 Sáng
0404190

4339

CÔNG TY TNHH TM DV 

HẠNH THÔNG

SỐ 28 ĐƯỜNG SỐ 2 Phường 

Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - NÔNG SẢN CÁC 

LOẠI

19 03/6/2019 Sáng
0404190

4341

CÔNG TY TNHH KOSAN 

VIỆT NAM

350/1/2A NGUYỄN VĂN 

LƯỢNG Phường 16 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - KINH DOANH RAU 

CỦ QUẢ, THỊT, TRỨNG, 

THỦY HẢI SẢN, GẠO, 

TRÁI CÂY

20 03/6/2019 Sáng
0404190

4280
VIỆT HƯƠNG 

217 PHAN VĂN HÂN Phường 17 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN - Chế biến nem chả

21 03/6/2019 Sáng
0404190

4566

CỬA HÀNG ĂN UỐNG BBQ 

PLAN-K

14A5 Thảo Điền Phường Thảo 

Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - Chế biến, bảo quản 

thịt và các sản phẩm từ thịt

22 03/6/2019 Sáng
0404190

4448

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM TRẦN GIA

30 KHA VẠN CÂN Phường Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, 

thịt, thủy hải sản, trứng

23 03/6/2019 Sáng
0404190

4380

HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP THỎ VIỆT

ĐƯỜNG NGUYỄN KIM 

CƯƠNG, ẤP 1A Xã Tân Thạnh 

Tây Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN - Sơ chế rau, củ, quả



24 03/6/2019 Sáng
0404190

4387

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 

DHA

263/18/2D Đường Cây Trôm Mỹ 

Khánh, Tổ 11, ấp Mỹ Khánh A Xã 

Thái Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố 

Hồ Chí Minh

Nn - Chế biến cỏ ngọt hòa 

tan, ca cao hào tan; Pha 

trộn đóng gói cà phê hòa tan

25 03/6/2019 Sáng
0404190

4428

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KHẢI LINH

29 ĐƯỜNG TIỀN LÂN 14D Xã Bà 

Điểm Huyện Hóc Môn Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN- Sản xuất các loại gia vị

26 03/6/2019 Sáng
0404190

4466

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

BẾN THÀNH

91C ĐƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG 09, 

KHU PHỐ 1 Phường An Phú Đông 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Đóng gói đường

27 3/6/2019 Chiều
0404190

4555

CỬA HÀNG BÁNH GIVRAL - 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH 

GIVRAL

SỐ 40 CAO THẮNG Phường 05 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ

28 3/6/2019 Chiều
0404190

4439

CÔNG TY TNHH PARIS 

BAGUETTE VIỆT NAM

01 ĐƯỜNG CAO THẮNG Phường 

02 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Sản xuất và kinh 

doanh các loại bánh từ bột

29 3/6/2019 Chiều
0404190

4279

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SANH KÝ 

136 LƯƠNG NHỮ HỌC Phường 

11 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
CT - Bán lẻ

30 3/6/2019 Chiều
0404190

4346

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT 

NAM 

TẦNG TRỆT, TÒA NHÀ 

ORCHID SỐ O- 1.TM.05-01 

THUỘC DỰ ÁN NHÀ Ở - KHU Z 

756, SỐ 200 ĐƯỜNG 3/2 Phường 

12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - Bán lẻ và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

31 3/6/2019 Chiều
0404190

4385

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐỨC PHÁT BAKERY

1118B -C -D ĐƯỜNG 3/2 Phường 

12 Quận 11 Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - SẢN XUẤT, KINH 

DOANH CÁC LOẠI 

BÁNH TỪ BỘT



32 03/6/2019 Chiều
0404190

4476

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HOA XANH SỐ 192

Số 3/14 Nguyễn Thái Sơn Phường 

03 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT - Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục

33 03/6/2019 Chiều
0404190

4304

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI LOTTE VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH GÒ VẤP

Số 18 Phan Văn Trị Phường 10 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - Bán buôn, bán lẻ 

nhóm sản phẩm; Sản xuất 

các loại bánh từ bột; Sản 

xuất món ăn, thức ăn chế 

biến sẵn; Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống ...

34 03/6/2019 Chiều
0404190

4251

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI BONNIE

64 PASTEUR Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

35 03/6/2019 Chiều
0404190

4120

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 2 - CÔNG TY CP ĐẦU 

TƯ THỰC PHẨM KFOOD

55 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

36 03/6/2019 Chiều
0404190

4231

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ HỒNG GẤM 

SỐ 199 LÊ VĂN SỸ Phường 13 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

37 03/6/2019 Chiều
0404190

4194
CÔNG TY TNHH BARON

38 NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

Phường Đa Kao Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

38 03/6/2019 Chiều
0404190

4183

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 4 - CÔNG TY TNHH 

BOO GROUP

57 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 

Nguyễn Thái Bình Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

39 03/6/2019 Chiều
0404190

4210

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI BLUE 

SKY II

143 BÙI VIỆN Phường Phạm Ngũ 

Lão Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



40 03/6/2019 Chiều
0404190

4463

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM AUSFARM

46D TRẦN ĐÌNH XU Phường Cô 

Giang Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - Kinh doanh thịt, sản 

phẩm từ thịt và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

41 03/6/2019 Chiều
0404190

4570

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM 

ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG 

HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

228a Pasteur Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất cà phê hạt 

rang, cà phê xay; Bán lẻ cà 

phê; Kinh doanh cà phê; 

Kinh doanh quầy giải khát

42 03/6/2019 Chiều
0404190

4284

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DU LỊCH TRANG THANH 

193 CÔ BẮC Phường Cô Giang 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
NN - Đóng gói gạo các loại

43 03/6/2019 Chiều
0404190

4372

CÔNG TY TNHH RAU 

CỦ QUẢ YẾN NGỌC

85/8 TRẦN KHẮC CHÂN  

Phường Tân Định Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - Kinh doanh trái cây 

các loại

44 03/6/2019 Chiều
0404190

4377

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUNG NGUYÊN FOOD

158 TÔN THẤT THUYẾT 

Phường 15 Quận 4 Thành phố Hồ 

Chí Minh

NN - Kinh doanh thực 

phẩm

45 03/6/2019 Chiều
0404190

4540

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

CHẾ BIẾN NƯỚC CHẤM 

THANH HƯƠNG 2

B7, TỔ 4, KHU PHỐ 2A Phường 

Tân Thới Hiệp Quận 12 Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN - CHẾ BIẾN, CHIẾT RÓT 

NƯỚC MẮM, DẦU ĂN

46 03/6/2019 Chiều
0404190

4338

XƯỞNG CHẾ BIẾN - 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHÚ AN 

KHANG

C12 ĐƯỜNG SỐ 2, ẤP MỸ HÒA 

4 Xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Chế biến kim chi

47 03/6/2019 Chiều
0404190

4358

HỘ KINH DOANH 05 

NGON

70/6R ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 2 

Xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh

NN - CHẾ BIẾN CÁC 

LOẠI ĐẬU



48 03/6/2019 Chiều
0404190

4240

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

AN LẠC PHÁT

30/4C NGUYỄN THỊ THỬ Xã 

Xuân Thới Sơn Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Đóng gói cà phê rang, 

cà phê rang xay; Chế biến 

cà phê hòa tan, trà hòa tan, 

bột ca cao và bột ngũ cốc

49 04/6/2019 Sáng
0404190

4222

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

JANUS ENTERPRISE

14 NGUYỄN THÁI HỌC  Phường 

Cầu Ông Lãnh Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

50 04/6/2019 Sáng
0404190

4214

CÔNG TY TNHH VIỆT 

GIẢI TRÍ MỚI

05 LÝ TỰ TRỌNG Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

51 04/6/2019 Sáng
0404190

4213

CÔNG TY TNHH 

TEQUILA BAR

96 PASTEUR Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

52 04/6/2019 Sáng
0404190

4228

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM XANH TOÀN 

PHÁT

49 MẠC THỊ BƯỞI Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

53 04/6/2019 Sáng
0404190

4458

HỘ KINH DOANH NGON 

NGON

153/18/1 NGUYỄN THỊ MINH KHAI  

 Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

54 04/6/2019 Sáng
0404190

4488

CÔNG TY TNHH 

CASABLANCA MOROCCAN 

CUISINE

54 ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

55 04/6/2019 Sáng
0404190

4232

CÔNG TY TNHH SAKA 

WATER

12 ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM, 

ẤP 3 Xã Phước Vĩnh An Huyện 

Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai.



56 04/6/2019 Sáng
0404190

4110

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SUẤT 

ĂN CÔNG NGHIỆP - TÂN 

BẢO PHÚC

187/3L TÂN THỚI 3 Xã Tân Hiệp 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG - CHẾ 

BIẾN SUẤT ĂN SẴN

57 04/6/2019 Sáng
0404190

4185

HỘ KINH DOANH 

OSAKA MILK TEA 

&amp; COFFEE

48/4 TRƯỜNG CHINH, TỔ 23, 

KHU PHỐ 2 Phường Tân Thới 

Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

58 04/6/2019 Sáng
0404190

4126

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN NƯỚC UỐNG 

TINH KHIẾT HƯNG 

THỊNH PHÁT

40/4A KHU PHỐ 4A ĐƯỜNG 

TTH07 Phường Tân Thới Hiệp 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - SẢN XUẤT NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG BÌNH

59 04/6/2019 Sáng
0404190

4121

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GETNGO - CHI NHÁNH 

64 PHAN VĂN TRỊ, 

QUẬN 5

64 PHAN VĂN TRỊ Phường 02 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

60 04/6/2019 Sáng
0404190

4135

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

LỊCH CHỢ LỚN - NHÀ 

HÀNG ĂN UỐNG YOU 

ME

132 TRẦN HƯNG ĐẠO  Phường 

07 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

61 04/6/2019 Sáng
0404190

4143

HỘ KINH DOANH TRẦN 

LẠC

97 LẠC LONG QUÂN Phường 03 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - SẢN XUẤT NƯỚC 

ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG 

CHAI

62 04/6/2019 Sáng
0404190

4187

HỘ KINH DOANH BÚN 

THỐ CÔ BA

SỐ 907 TRẦN HƯNG ĐẠO  

Phường 01 Quận 5 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

63 04/6/2019 Sáng
0404190

4461
TRÀ CẢM XÚC

6B ĐỖ NGỌC THẠNH Phường 14 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



64 04/6/2019 Sáng
0404190

4465

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG 

SẢN ARECO

157 ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA 

Phường 06 Quận 3 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

65 04/6/2019 Sáng
0404190

4245

CHI NHÁNH LÊ HOÀNG - 

 CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LÊ HOÀNG 

241A TÂN HÒA ĐÔNG Phường 

14 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

66 04/6/2019 Sáng
0404190

4219
CÔNG TY TNHH HỦ HỦ 

71 BÌNH PHÚ Phường 11 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

67 04/6/2019 Sáng
0404190

4300

HỘ KINH DOANH 

HOÀNG VĨNH THỊNH

182 ÂU DƯƠNG LÂN Phường 03 

Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

68 04/6/2019 Sáng
0404190

4272

HỘ KINH DOANH S-A-S-

I-N MÌ CAY 7 CẤP ĐỘ 

HÀN QUỐC

833A TẠ QUANG BỬU Phường 

05 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

69 04/6/2019 Sáng
0404190

4246
CHẢ CÁ HÀ NỘI

GS-07 (KHU GARDEN COURT 1) 

Phường Tân Phong Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

70 04/6/2019 Sáng
0404190

4580

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

HẠNH PHÚC

16/8C BÙI VĂN BA Phường Tân 

Thuận Đông Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG: CHẾ BIẾN SUẤT 

ĂN SẴN

71 04/6/2019 Sáng
0404190

4238

JENNYS HOUSE HUỲNH 

THIỆN LỘC

85 HUỲNH THIỆN LỘC Phường 

Hòa Thạnh Quận Tân Phú Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình

72 04/6/2019 Sáng
0404190

4247

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

BLUE STAR - CỬA 

HÀNG LŨY BÁN BÍCH

969B LŨY BÁN BÍCH Phường 

Tân Thành Quận Tân Phú Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình

73 04/6/2019 Sáng
0404190

3856

HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ VI VA MỘT TÁM 

180 TÔ HIỆU Phường Hiệp Tân 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình



74 04/6/2019 Chiều
0404190

4165

CÔNG TY TNHH RED 

LIPS

8A/A6 BIS THÁI VĂN LUNG 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

75 04/6/2019 Chiều
0404190

4127
CÔNG TY TNHH JJ FOOD

2/27 HÀM NGHI Phường Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

76 04/6/2019 Chiều
0404190

4148

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

11 - CÔNG TY CỔ PHẨN 

VẬN TẢI  VÀ DỊCH VỤ 

HÀNG HẢI 

PHÒNG 6A,TẦNG TRỆT, THÁP 

VƯN PHÒNG, TÒA NHÀ M 

PLAZA, 39 LÊ DUẨN Phường 

Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

77 04/6/2019 Chiều
0404190

4166

HỘ KINH DOANH 

HOT&amp;COLD TRÀ 

SỮA &amp; XIÊN QUE

100 TRẦN HƯNG ĐẠO Phường 

Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

78 04/6/2019 Chiều
0404190

4276

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG TÂM THIÊN ANH

22/3A ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A, 

KHU PHỐ 3 Phường Tân Thới 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống - Bếp ăn tập thể

79 04/6/2019 Chiều
0404190

4505

CÔNG TY TNHH BỮA TRƯA 

VIỆT 

549A LÊ VĂN QUỚI Phường Bình 

Trị Đông A Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG: SUẤT ĂN CHẾ 

BIẾN SẴN

80 04/6/2019 Chiều
0404190

4537

CỬA HÀNG TRÀ -CÀ PHÊ 

PHÚC LONG 18E CÔNG 

HÒA - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC 

LONG

GIAN SỐ G-09, TẦNG 1 (TRỆT), 

TÒA NHÀ REPUBLIC PLAZA CỘNG 

HÒA HCM, SỐ 18E CỘNG HÒA 

Phường 04 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

81 04/6/2019 Chiều
0404190

4525

CỬA HÀNG SỐ 16 - CÔNG 

TY TNHH BÁNH NGỌT CJ

302 BA THÁNG HAI Phường 12 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



82 04/6/2019 Chiều
0404190

4196

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NHÀ 

HÀNG HOÀNG YẾN - 

CHI NHÁNH CAO 

THẮNG

23 CAO THẮNG Phường 02 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

83 04/6/2019 Chiều
0404190

4152

MÌ TRỨNG LÒNG ĐÀO 

KỲ ĐỒNG

14/40E KỲ ĐỒNG Phường 09 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

84 04/6/2019 Chiều
0404190

4193

HỘ KINH DOANH MD 

COFFEE LOUNGE

SỐ 01  LÔ X KDC TÂN QUY 

ĐÔNG  Phường Tân Phong Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

85 04/6/2019 Chiều
0404190

4201

CÔNG TY TNHH NƯỚC 

UỐNG TINH KHIẾT AN 

MINH

1247/69C  ĐƯỜNG HUỲNH 

TẤN PHÁT  Phường Phú Thuận 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình

86 04/6/2019 Chiều
0404190

4534

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGHI KHÔI

PHÒNG A3.05.11, TÒA NHÀ A3, 

THE GOLDVIEW, SỐ 346 BẾN VÂN 

ĐỒN Phường 01 Quận 4 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

87 04/6/2019 Chiều
0404190

4547

CÔNG TY TNHH NƯỚC 

UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN 

XANH 

274/87 Nguyễn Văn Tạo Xã Long 

Thới Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai.

88 04/6/2019 Chiều
0404190

4287

CHI NHÁNH BÌNH TÂN - 

CÔNG TY TNHH NƯỚC 

ĐÁ HỒNG HẠNH

44 LÂM HOÀNG  Phường  An 

Lạc Quận Bình Tân Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT - Sản xuất nước đá viên 

dùng liền

89 04/6/2019 Chiều
0404190

4253

HỘ KINH DOANH LẨU 

GÀ 109

22-24 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường An 

Lạc A Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

90 04/6/2019 Chiều
0404190

4255
LÊ OANH TÚ HIỀN 

1A ĐƯỜNG SỐ 4 Phường Bình 

Hưng Hòa A Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Căn tin



91 05/6/2019 Sáng
0404190

4319

HỘ KINH DOANH GÀ TA 

HỘI AN KIM HIỀN

164 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU PHỐ 2 

Phường Bình Trị Đông B Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - CƠM GÀ, CHÁO GÀ

92 05/6/2019 Sáng
0404190

4320
GÀ TA TAM KỲ

160 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU PHỐ 2 

Phường Bình Trị Đông B Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - CƠM GÀ, CHÁO GÀ

93 05/6/2019 Sáng
0404190

4315

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẠN LỘC GIA PHÁT

373 TÂN SƠN NHÌ Phường Tân 

Thành Quận Tân Phú Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

94 05/6/2019 Sáng
0404190

4323

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

- CÔNG TY TNHH 

BODYFRIEND VIỆT NAM

LÔ F16, TẦNG 1, TTMS AEON-

TÂN  PHU1CELADON, SỐ 30 

ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG 

Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

95 05/6/2019 Sáng
0404190

4237

JENNY S HOUSE 

GARDEN GATE

KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

 OFFICETEL : 1.13 SỐ 8 HOÀNG 

MINH GIÁM  Phường 09 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

96 05/6/2019 Sáng
0404190

4292
T-H-E-C-O-M-M-A

21 HOA MAI  Phường 02 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

97 05/6/2019 Sáng
0404190

4305

CÔNG TY TNHH AL 

NABOODAH QUỐC TẾ 

(HCM)

94-96 HUỲNH VĂN BÁNH 

Phường 15 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

98 05/6/2019 Sáng
0404190

4468

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HOA XANH SỐ 205

338 ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG Phường 

15 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
CT- Bán lẻ



99 05/6/2019 Sáng
0404190

4473

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HOA XANH SỐ 201

F7/9 TRẦN VĂN GIÀU, ẤP 6 Xã Lê 

Minh Xuân Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT- Bán lẻ

100 05/6/2019 Sáng
0404190

4544

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐỨC PHÁT BAKERY

92A HẬU GIANG Phường 06 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh

CT - SẢN XUẤT, KINH 

DOANH CÁC LOẠI BÁNH TỪ 

BỘT

101 05/6/2019 Sáng
0404190

4298

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI 

TRUNG NHÂN

149-151 đường số 49, khu phố 8 

Phường Tân Tạo Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Kinh doanh, đóng 

gói: kẹo và mứt các loại, 

các loại hạt khô ...

102 05/6/2019 Sáng
0404190

4299

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH CÀ PHÊ MYHOME

SỐ C7/20B/8, ẤP 3A Xã Vĩnh Lộc 

B Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất cà phê

103 05/6/2019 Sáng
0404190

4364

HỘ KINH DOANH TUẤN 

HUY

373/95/28 LÝ THƯỜNG KIỆT 

Phường 09 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất các loại giò - 

chả - chà bông - bò viên -  

pate

104 05/6/2019 Sáng
0404190

4369

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC TOMCARE

A6/12C ẤP 1 Xã Tân Kiên Huyện 

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN - Sản xuất gia vị

105 05/6/2019 Sáng
0404190

4332

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH 

DOANH VIỆT HÀN

216/24/16 ĐƯỜNG THẠNH 

XUÂN 21 Phường Thạnh Xuân 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình.

106 05/6/2019 Sáng
0404190

4350

HỘ KINH DOANH DÊ 

TƯƠI LỘC PHÁT

74 ĐHT, TỔ 16, KHU PHỐ 5 

Phường Đông Hưng Thuận Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

107 05/6/2019 Sáng
0404190

4404

CHI NHÁNH 1 - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

NGỌC ĐỨC

246 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 

KIỂU Phường Hiệp Thành Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Kinh doanh thịt gà



108 05/6/2019 Sáng
0404190

4365

QUÁN BÒ TƠ CỦ CHI 

999 VY CH

33 ĐƯỜNG SỐ 3 - CƯ XÁ LỮ 

GIA Phường 15 Quận 11 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

109 05/6/2019 Sáng
0404190

4318

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

BLUE STAR - CỬA 

HÀNG LÝ THƯỜNG KIỆT

319B3 LÝ THƯỜNG KIỆT 

Phường 15 Quận 11 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

110 05/6/2019 Sáng
0404190

4325

CHI NHÁNH 12 CÔNG 

TY CỔ PHẦN THIÊN 

ĐƯỜNG ẨM THỰC VIỆT 

NAM

TẦNG 5 LOTTE MART, SỐ 968 

ĐƯỜNG 3/2 Phường 15 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

111 05/6/2019 Chiều
0404190

4452
CÔNG TY TNHH OSAKA 88

SỐ 4 ĐƯỜNG HOA CAU Phường 

07 Quận Phú Nhuận Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

112 05/6/2019 Chiều
0404190

4239

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH FIVE STAR 

INTERNATIONAL

014 (TẦNG TRỆT) LÔ A, 

CHUNG CƯ BÀU CÁT 2, 

ĐƯỜNG HỒNG LẠC Phường 10 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

113 05/6/2019 Chiều
0404190

4324
GEMINI COFFEE

208 ĐƯỜNG ĐỒNG ĐEN 

Phường 14 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

114 05/6/2019 Chiều
0404190

4257

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH FUJIWARA 

GLOBAL

25A LAM SƠN Phường 02 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



115 05/6/2019 Chiều
0404190

4313

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT 

NAM

OP-01.03 THUỘC DỰ ÁN KHU 

PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI, 

DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG,  

OFFICETEL VÀ CĂN HỘ TẠI 

SỐ 130- 132 ĐƯỜNG HỒNG HÀ 

Phường 09 Quận Phú Nhuận 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - Bán lẻ và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

116 05/6/2019 Chiều
0404190

4414

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN UN 

JOUR  A PARIS

Số 234, Đường Lê Thánh Tôn 

Phường Bến Thành Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT -Sản xuất và kinh 

doanh bánh từ bột

117 05/6/2019 Chiều
0404190

4438

CÔNG TY TNHH TM 

&amp; DV THỰC PHẨM 

CƯỜNG DUNG

114 CỐNG QUỲNH Phường 

Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT - ĐÓNG GÓI PHỤ 

GIA THỰC PHẨM BAO 

GÓI SẴN

118 05/6/2019 Chiều
0404190

4310

CÔNG TY TNHH HOÀNG 

HUY SÀI GÒN FOOD

78 đường số 41 Phường Tân Quy 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Thực phẩm tổng hợp - 

 Đóng gói các loại hạt, rau 

cu quả, nấm, thịt và các sản 

phẩm từ thịt, thủy hải sản....

119 05/6/2019 Chiều
0404190

4290

HỘ KINH DOANH 

OMUSUBI

20 LÔ E1 KHU DÂN CƯ TÂN 

QUY ĐÔNG Phường Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất và kinh 

doanh đậu hủ

120 05/6/2019 Chiều
0404190

4553

CÔNG TY TNHH RƯỢU THỦ 

CÔNG SAI GON

219 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI 

Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

121 05/6/2019 Chiều
0404190

4576

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

SAMAA

LẦU 3, 11 CAO BÁ NHẠ Phường 

Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



122 05/6/2019 Chiều
0404190

4409

PHÂN XƯỞNG DNTN SƠ 

CHẾ NÔNG SẢN XUẤT 

KHẨU CHÍ CƯỜNG

7A/253-254-255 Ấp 7 Xã Phạm 

Văn Hai Huyện Bình Chánh Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - Ớt muối

123 05/6/2019 Chiều
0404190

4386
CƠ SỞ THU THỦY

118/127A/86 PHAN HUY ÍCH 

Phường 15 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

NN - Sản xuất giò chả

124 05/6/2019 Chiều
0404190

4550

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - 

CÔNG TY TNHH GUTA VIỆT 

NAM

27 TRẦN NHẬT DUẬT Phường Tân 

Định Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

125 05/6/2019 Chiều
0404190

4552

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

TMDV NHÀ HÀNG 

KINGDOM

218-220 ĐƯỜNG TRẦN QUANG 

KHẢI Phường Tân Định Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

126 05/6/2019 Chiều
0404190

4190

CỬA HÀNG ĂN UỐNG 

CHEEKY CHKEN

850 SƯ VẠN HẠNH  Phường 13 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

127 05/6/2019 Chiều
0404190

4220

CÔNG TY TNHH JANUS 

HOLDING - NHÀ HÀNG 

TOOCHA 748 SƯ VẠN 

HẠNH

748 SƯ VẠN HẠNH Phường 12 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

128 06/6/2019 Sáng
0404190

4363

PHÒNG THU ÂM VĨNH 

LỘC

138 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 3 

Phường Bình Hưng Hòa B Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

129 06/6/2019 Sáng
0404190

4051

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH ONE SADA

31/12/38E ĐƯỜNG SỐ 1, KHU 

PHỐ 5 Phường Tân Tạo Quận 

Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai.

130 06/6/2019 Sáng
0404190

4382

CÔNG TY TNHH MTV 

GIẢI TRÍ THẢO VY

495 LÊ VĂN QUỚI Phường Bình 

Trị Đông A Quận Bình Tân Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



131 06/6/2019 Sáng
0404190

4281

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH VĨNH TUYỀN

SỐ 17-19 TRẦN HƯNG ĐẠO 

Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

132 06/6/2019 Sáng
0404190

4286

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

- CÔNG TY TNHH 

TM&amp;DV GAUDI

TÂNG 2, SỐ 200 LÊ THÁNH 

TÔN Phường Bến Thành Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

133 06/6/2019 Sáng
0404190

4271

HỘ KINH DOANH ĂN 

UỐNG LỜI CHÀO 

150/35 NGUYỄN TRÃI Phường 

Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

134 06/6/2019 Sáng
0404190

4321

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

BLUE STAR - CỬA 

HÀNG VINCOM LÊ VĂN 

VIỆT

GIAN HÀNG L1-K1B TRUNG 

TÂM THƯƠNG MẠI VINCOM 

LÊ VĂN VIỆT, SỐ 50 LÊ VĂN 

VIỆT Phường Hiệp Phú Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

135 06/6/2019 Sáng
0404190

4306

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

109 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ 

CAO NGUYÊN

GIAN HÀNG T-22, TẦNG TRỆT, 

SỐ 240-242 KHA VẠN CÂN 

Phường Hiệp Bình Chánh Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

136 06/6/2019 Sáng
0404190

4278

 ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN OTOKE CHICKEN 

- OTOKE NGUYỄN DUY 

TRINH

315 NGUYỄN DUY TRINH 

Phường Bình Trưng Tây Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

137 06/6/2019 Sáng
0404190

4250

CỬA HÀNG TEPPAN 

YAKI - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG VÀ DỊCH 

VỤ SHO VIỆT NAM

1F 10A Trung tâm thương mại 

Lotte Mart Gò Vấp, số 18 Phan 

Văn Trị Phường 10 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống (Cửa hàng) 



138 06/6/2019 Sáng
0404190

4334

HỘ KINH DOANH ĐỐM 

MILK TEA &amp; 

COFFEE

672A47 PHAN VĂN TRỊ Phường 

10 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

139 06/6/2019 Sáng
0404190

4308

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

46 - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Gian hàng L1-07-07A, Tầng L1, 

Trung tâm thương mại Vincom 

Plaza Gò Vấp Phường 07 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

140 06/6/2019 Sáng
0404190

4311

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN TMDV MỸ XUÂN

LÔ C16A-1 ĐƯỜNG SỐ 14, KCN 

HIỆP PHƯỚC Xã Hiệp Phước 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT - KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG (BẾP ĂN 

TẬP THỂ, CĂN TIN)

141 06/6/2019 Sáng
0404190

4322

CÔNG TY TNHH ROYAL 

THAI SAMYAN

SỐ 163 BẾN VÂN ĐỒN Phường 

06 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

142 06/6/2019 Sáng
0404190

4291

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ GOLDEN DRAGON

28-30 CAO TRIỀU PHÁT  

Phường Tân Phong Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

143 06/6/2019 Chiều
0404190

4370

CÔNG TY TNHH ẨM 

THỰC LỘC VÀNG

74A TÂN HƯƠNG Phường Tân 

Quý Quận Tân Phú Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

144 06/6/2019 Chiều
0404190

4392

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

113 - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Số 240 A-B-C-D NGUYỄN VĂN 

LUÔNG Phường 11 Quận 6 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

145 06/6/2019 Chiều
0404190

4418

CỬA HÀNG CO.OP 

FOODCƯ XÁ PHÚ LÂM

SL9 CƯ XÁ PHÚ LÂM A Phường 

12 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

CT - BÁN LẺ THỰC 

PHẨM 



146 06/6/2019 Chiều
0404190

4302

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

TAKAHIRO - NHÀ HÀNG 

SUSHI HOKKAIDO 

SACHI

B3-07 TẦNG B3, VINCOM 

CENTER, 72 LÊ THÁNH TÔN 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

147 06/6/2019 Chiều
0404190

4331

CÔNG TY TNHH U.B 

SAIGON FOOD &amp; 

BEVERAGE

150/18 NGUYỄN TRÃI Phường 

Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

148 06/6/2019 Chiều
0404190

4343

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

2 - CÔNG TYY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

HÀNG ỤT ỊT

12 CAO THẮNG Phường 05 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

149 06/6/2019 Chiều
0404190

3649

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG MINH HIẾU

66 SONG HÀNH  Phường An Phú 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

150 06/6/2019 Chiều
0404190

4317

CÔNG TY TNHH VILLA 

ROYALE

SỐ 3 TRẦN NGỌC DIỆN Phường 

Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

151 06/6/2019 Chiều
0404190

4283

CÔNG TY TNHH PRO-

MOTE JAPAN

SỐ 37/19A, ĐƯỜNG SỐ 7 

Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT- Chiết rót, đóng gói 

chất hỗ trợ chế biến

152 06/6/2019 Chiều
0404190

4249

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

BLUE STAR - CỬA 

HÀNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

GIAN HÀNG L1-05, TẦNG 1, 

TTTM PEARL PLAZA, 561A 

ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 25 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

153 06/6/2019 Chiều
0404190

4285
BÁNH CANH GHẸ

2 ĐINH TIÊN HOÀNG  Phường 

01 Quận Bình Thạnh Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



154 06/6/2019 Chiều
0404190

4337

CÔNG TY TNHH MTV 

ANH ANH TUẤN

ĐƯỜNG 19, KCX TÂN THUẬN 

Phường Tân Thuận Đông Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN 

TẬP THỂ

155 06/6/2019 Chiều
0404190

4333

CÔNG TY TNHH MTV 

ANH ANH TUẤN

KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN 

Phường Tân Thuận Đông Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG - BẾP ĂN 

TẬP THỂ

156 07/6/2019 Sáng
0404190

4437

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ NÔNG NGHIỆP MIỀN 

NAM

168 TRƯỜNG CHINH Phường 

Tân Hưng Thuận Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai.

157 07/6/2019 Sáng
0404190

4359

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SẠCH NAM LONG

385/1 LÊ VĂN THỌ Phường 9 

Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT- SẢN XUẤT NƯỚC 

UỐNG TINH KHIẾT 

ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG 

158 07/6/2019 Sáng
0404190

4502

CÔNG TY TNHH CJ CGV 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH GÒ 

VẤP

Tầng 4 Tòa nhà Maximark Gò Vấp - 

 Số 12 đường Phan Văn Trị 

Phường 07 Quận Gò Vấp Thành 

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

159 07/6/2019 Sáng
0404190

4417

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ GÔ CO VI 

NA

693 Quang Trung Phường 8 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống - Bếp ăn tập thể

160 07/6/2019 Sáng
0404190

3818

CÔNG TY TNHH DALAT 

FOODIE VIỆT NAM

42 Đường số 21 Phường 8 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

161 07/6/2019 Sáng
0404190

4420

CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD VẠN KIẾP

31 VẠN KIẾP Phường 03 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT - BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM THEO DANH 

MỤC

162 07/6/2019 Sáng
0404190

4440

HỘ KINH DOANH 

AJUMA GARDEN

SỐ 31-33 NGUYỄN VĂN ĐẬU 

Phường 06 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT - KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG - CỬA 

HÀNG GIẢI KHÁT

163 07/6/2019 Sáng
0404190

4411

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚC THỊNH

Trường Đại Học Công Nghệ 

Thông Tin, khu phố 6 Phường 

Linh Trung Quận Thủ Đức Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Bếp ăn tập thể - 

Căng tin



164 07/6/2019 Sáng
0404190

4431

CHI NHÁNH 2 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

POWERBOWL

TẦNG 5 KHU PHỨC HỢP 

CANTAVIL AN PHÚ Phường An 

Phú Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

165 07/6/2019 Sáng
0404190

4542

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TÂN VƯƠNG 

CÁT

24 ĐƯỜNG D5A Phường Phước 

Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

166 07/6/2019 Sáng
0404190

3829

 CÔNG TY TNHH LE SQUARE 

EPICIER FIN

186 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 

Phường Thảo Điền Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT - Đóng gói thịt tươi 

sống; Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục; Kinh 

167 07/6/2019 Sáng
0404190

4434

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC CHAY BỬU NIỆM

95 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ 

TRUNG SƠN, ẤP 4B Xã Bình 

Hưng Huyện Bình Chánh Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

168 07/6/2019 Sáng
0404190

4389

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

68 - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

TẦNG TRỆT, TTTM CENTRE 

MALL, SỐ C6/27 PHẠM HÙNG 

Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

169 07/6/2019 Sáng
0404190

4410

CHI NHÁNH CÔNG TY 

SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI CÀ PHÊ TUẤN 

116 HUỲNH MẪN ĐẠT Phường 

03 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

170 07/6/2019 Sáng
0404190

4408

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM SẠCH KIM NGÂN 

148 TRẦN BÌNH TRỌNG 

Phường 03 Quận 5 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

171 07/6/2019 Sáng
0404190

4394
QUÁN ĂN WAY KÝ

585B/2 (TẦNG TRỆT) NGUYỄN 

TRÃI Phường 07 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

172 07/6/2019 Sáng
0404190

3778
TRÀ RANG CHELLY

1046 ĐƯỜNG ÂU CƠ Phường 14 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

173 07/6/2019 Sáng
0404190

4360

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VUA CUA - 

179 BÀU CÁT Phường 14 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



174 07/6/2019 Sáng
0404190

4376

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MINH HƯNG 

PHÁT - CỬA HÀNG 47

47 HẬU GIANG Phường 04 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

175 07/6/2019 Sáng
0404190

4403
NGUYỄN THỊ THU LOAN 

421 NGUYỄN THÁI BÌNH 

Phường 12 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

176 07/6/2019 Chiều
0404190

4454

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH JOLLIBEE 

VIỆT NAM - CỬA HÀNG 

THỨC ĂN NHANH JOLLIBEE 

GIGAMALL

SỐ B1-01B3 TẦNG B1, 240-242, 

Đường Phạm Văn Đồng Phường 

Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

177 07/6/2019 Chiều
0404190

4526

CỬA HÀNG MCDONALDS 

GIGA MALL - CÔNG TY CỔ 

PHẦN GOOD DAY 

HOSPITALITY

LÔ T-21, TẦNG TRỆT, TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI GIGAMALL, 240 - 

242 ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG 

Phường Hiệp Bình Chánh Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

178 07/6/2019 Chiều
0404190

3999

PRESOTEA - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH SỐ 2

246 PHAN XÍCH LONG Phường 

07 Quận Phú Nhuận Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

179 07/6/2019 Chiều
0404190

4442

CÔNG TY TNHH HONKI 

UDON

228 PHAN XÍCH LONG Phường 

07 Quận Phú Nhuận Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

180 07/6/2019 Chiều
0404190

4435

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

CUBICLAND

21 HOA CÚC  Phường 07 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



181 07/6/2019 Chiều
0404190

4436

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

CUBICLAND

GIAN HÀNG L3-K05A, TẦNG 3, 

TÒA NHÀ PEARL PLAZA, SỐ 

561A ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 

25 Quận Bình Thạnh Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

182 07/6/2019 Chiều
0404190

4378
PHẠM XUÂN TIẾN 

2E TRƯỜNG SA Phường 19 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

183 07/6/2019 Chiều
0404190

4362

CHI NHÁNH 34 CÔNG 

TY CỔ PHẦN NISO - 

MANBENTO 

LANDMARK

LÔ B1-25-26, TÂNG B1, TÒA 

NHÀ TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI VINCOM CENTER 

LANDMARK 81, SỐ 772 ĐIỆN 

BIÊN PHỦ Phường 22 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

184 07/6/2019 Chiều
0404190

4412

HỘ KINH DOANH 

EMDEE&#39;S BBQ

167 NGUYỄN THỊ THẬP Phường 

Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

185 07/6/2019 Chiều
0404190

4413

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM GÀ XÉ LÁ CHANH

10 LÝ PHỤC MAN Phường Bình 

Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

186 07/6/2019 Chiều
0404190

4422

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ GÔ CO VI NA 

ĐƯỜNG 18, KCX TÂN THUẬN  

Phường Tân Thuận Đông Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT - Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Bếp ăn tập thể

187 07/6/2019 Chiều
0404190

4441

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ HÀNG NGON TRƯA

12AB Lương Hữu Khánh Phường 

Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 



188 07/6/2019 Chiều
0404190

4393

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

9 - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

TẦNG TRỆT, SỐ 29 LÊ DUẨN 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

189 07/6/2019 Chiều
0404190

4366

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ D N Y O N Y A

56 ĐÔNG DU Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

190 07/6/2019 Chiều
0404190

4398

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔ TẤM HÀM NGHI -

CÔNG TY CỔ PHẦN TG 

TRADE

77B HÀM NGHI Phường Nguyễn 

Thái Bình Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

191 07/6/2019 Chiều
0404190

4381

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM &amp; NƯỚC 

GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT - CỬA HÀNG TÂN 

SƠN NHẤT

PHÒNG A2, TẦNG TRỆT, KHU 

THƯƠNG MẠI NHÀ GIỮ XE, 

GA QUỐC NỘI, SÂN BAY TÂN 

SƠN NHẤT, SỐ 45 ĐƯỜNG 

TRƯỜNG SƠN Phường 02 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

192 07/6/2019 Chiều
0404190

4384

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CUỐN XUÂN HƯỜNG

01 ĐƯỜNG SÔNG ĐÀ Phường 

02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

193 07/6/2019 Chiều
0404190

4397
ĐẶNG TRÂM ANH 

106 108 -110 ĐỒNG ĐÈN Phường 

14 Quận Tân Bình Thành phố Hồ 

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 


